
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

1 Nguyễn Thế Vương 1428 Phú riềng đỏ - Tân Đồng

2 Lê Hữu Tuấn KP. 3 - P. Tân Đồng

3 Tạ Xuân Bình Thôn Thuận Hòa - Thuận Lợi

4 Tạ Trung Tuyền Thuận Phú II - Thuận Phú

5 Đặng Thị Hiền Thuận Phú I - Thuận Phú

6 Lê Trung Thịnh Thuận Phú I - Thuận Phú

7 Nguyễn Trung Minh Thuận Hòa - Thuận Phú

8 Lê Thị Thùy Trang Thuận Phú I - Thuận Phú

9 Trần Đỗ Phong ấp Đồng Búa - Thuận Phú

10 Lê Xuân Bá Ấp 1 - Đồng Tiến

11 BồThị Kim Ngoan Ấp 1 - Đồng Tiến

12 Phạm Quốc Cường Ấp Cầu 2 - Đồng Tiến

13 Đặng Bá Sâm Ấp 3 - Đồng Tiến

14 Huỳnh Ngọc Trình Ấp Cây Điệp - Tân Phước

Phụ lục I

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  KINH DOANH PHÂN 

BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐÃ ĐƯỢC THANH TRA

(Ban hành kèm theo Kết luận số 01/KL-SNN-TTr  ngày 09/01/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

PTNT)

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

HUYỆN ĐỒNG PHÚ
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15 Võ Văn Hùng Xã Thành Tâm

16 Nguyễn Văn Việt Ấp 6 - Minh Lập

17 Phạm Thị Thu Uyên Ấp 4- Minh Long

18 Phạm Minh Khảm Ấp 6- Minh Thắng

19 Nguyễn Thị Minh Ấp 6- Minh Lập

20 Hồ Thị Thu KP.4 - TT Chơn Thành

21 Bùi Thị Mai Thôn 4 -  Bom Bo 

22 NguyỄn Thị Ngọc Thu Thôn 3 - Bom Bo

23 Cao Xuân Hưng Khu Đức Lập - TT Đức Phong

24 Nguyễn Minh Tân Khu Đức Thiện- TT Đức Phong

25 Trần Quế Trâm Thôn 5 - Bom Bo

26 Nguyễn Văn Thơ Thôn 4 - Bình Minh

27 Bùi Thanh Quốc Khánh Thôn 8 - Bom Bo

28 Đặng Thị Dinh Thôn 9 - Bom Bo

29 Nguyễn Thị Phương Thảo Thôn 3 - Bom Bo

30 Châu Văn Đông Thôn 5 - Bom Bo

31 Trịnh Văn Oánh Thôn 3  - Thống Nhất

32 Hoàng Văn Chung Thôn 5 - Đường 10

33 Châu Ngọc An Thôn 1 - Đường 10

34 Bùi Văn Trường Thôn Sơn Hiệp - Thọ Sơn

35 Phạm Văn Dương Thôn Sơn Quý- Phước Sơn

36 Nguyễn Quang Vinh Thôn 6 - Phước Sơn

HUYỆN CHƠN THÀNH

HUYỆN BÙ ĐĂNG
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37 Nguyễn Văn Hùng Thôn Thống Nhất - Đăk Nhau

38 Châu Văn Quang Thôn Đăk Xuyên - Đăk Nhau

39 Lê Viết Thuận Thôn 4 - Bom Bo

40 Đinh Văn Huỳnh Khu Đức Lập - TT Đức Phong

41 Trần Văn Quang Thôn Đăk Liên - Đăk Nhau

42 Phạm Hữu Chức Thôn 8 - Đức Liễu

43 TRần Thu Hiền Thôn 2 - Đức Liễu

44 Lục Văn Tùng Thôn 2 - Đức Liễu

45 Nguyễn Ngọc Phượng Thôn 3 - Nghĩa Trung

46 Lâm Thị Thanh Thảo Thôn 3 - Nghĩa Trung

47 Trần Thị Yến Đồng Tháp - Phước Tân

48 Nguyễn Hồng Nhật Đồng Tiến - Phước Tân

49 Bùi Xuân Trung Đồng Tiến - Phước Trung

50 Nguyễn Thị Tuyết Anh Long Hà - Phú Riềng

51 Nguyễn Văn Ba Long Hà - Phú Riềng

52 Phan Thị Giỏi Thôn Tân Phú - Bù Nho

53 Đỗ Xuân Nam Thôn 2 - Long Hưng

54 Nguyễn Thị Chung Thôn 1 - Long Bình

55 Nguyễn Việt Tùng Thôn 1 - Long Bình

56 Phạm Gia Phú Thôn 3- Long bình 

57 Huỳnh Vũ Linh Ấp Hưng Lập B - Tân Hưng

58 Nguyễn Tấn Thành Ấp 3 - Tân Khai

HUYỆN PHÚ RIỀNG

HUYỆN HỚN QUẢN
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59 Hồ Thị Nga Ấp 5 - Tân Khai

60 Hoàng Văn Tuyên Ấp 3 - Đồng Nơ

61 Nguyễn Văn Ca Ấp Tân Lập - Tân Hiệp

62 Trần Quốc Vũ Ấp 8 - Tân Hiệp

63 Đặng Xuân Thịnh Ấp 8 - Tân Hiệp

64 Lê Thanh Bình Ấp 3 - Tân Khai

65 Phạm Văn Tài Ấp 3 - Tân Khai

66 Nguyễn Thị Ánh Hồng Ấp 2 - Tân Khai

67 Nguyễn Thanh Phong Ấp Phú Long- Thanh Phú

68 Nguyễn Văn Thọ Ấp 2 - Lộc Hưng

69 Nguyễn Thị Thắng Ấp Chàng Hai - Lộc Quang

70 Nguyễn Viết Toại Ấp Thạnh Biên - Lộc Thạnh

71 Trần Xuân Thái Ấp Thạnh Trung - Lộc Thạnh

72 Nguyễn Thanh Tuấn Ấp 2 - Lộc Điền

73 Nguyễn Thị Phương Dung Ấp Hiệp Hoàn - Lộc Hiệp

74 Phan Viết Nam Ấp Hiệp Hoàn - Lộc Hiệp

75 Nguyễn Minh Châu Ấp Bồn Xăng - Lộc Quang

76 Nguyễn Ngọc Ngân ấp 54 - Lộc An

77 Nguyễn Minh Thông ấp 8B - Lộc Hòa

78 Đoàn Duy Thành ấp 8C - Lộc Hòa

79 Lê Ngọc Tuấn Hưng Thủy - Lộc Thịnh

80 Nguyễn Ngọc Thái Ấp 2 - Lộc Điền

THỊ XÃ BÌNH LONG

HUYỆN LỘC NINH
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81 Ngô Phước Khánh KP.Bình Giang - Sơn Giang

82 Nguyễn Chí Cường Thôn BÌnh Tiến 1 - Phước Minh

83 Phạm Thị Hồng Mến Thôn 4 - ĐaKia

84 Đỗ Văn Bin Thôn 7 - Đăk Ơ

85 Lê Thị Bích Vân Thôn 2 - Phú Văn

86 Trịnh Văn Dũng Thôn Đăk U - Phú Nghĩa

87 Nguyễn Văn Vĩnh Thôn Khắc Khoan - Phú Nghĩa

88 Lê Văn Tuấn Thôn 6 - Bình Thắng

89 Biện Thị Nhơn Chợ xã Bình Thắng - Bình Thắng

90 Trần Thị Như Thôn 2 - Bình Thắng

91 Huỳnh Ngọc Thương Bình Đức - Đức Hạnh

92 Lê Văn Phước Bình Đức - Đức Hạnh

93 Lê Hồng Tiến Thôn 2 - Phú Văn

94 Phạm Văn Tuấn ấp 1  - Thanh Hòa

95 Nguyễn Thị Hoàng Diệu Kp. Thanh Bình -TT. Thanh Bình

96 Lê Tiến Sỹ Tân Phước - Phước Thiện

HUYỆN BÙ ĐỐP

THỊ XÃ PHƯỚC LONG

HUYỆN BÙ GIA MẬP



Stt Tên chủ cơ sở Địa chỉ Hành vi vi phạm Số tiền xử phạt

1
Lê Hữu Tuấn P. Tân Đồng - TP. Đồng Xoài

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV 

hết hạn 1,500,000              

2
Nguyễn Thị Tuyết Anh Long Hà - Phú Riềng

kinh doanh phân bón không có Quyết định công nhận 

phân bón lưu hành tại Việt Nam 5,000,000              

3 Phạm Văn Tuấn Thanh Hòa - Bù Đốp kinh doanh phân bón vi phạm nhãn hàng hóa 1,500,000              

4
Phạm Văn Dương Phước Sơn - Bù Đăng

kinh doanh phân bón có chất lượng không phù hợp Quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng 15,000,000            

5
Nguyễn Văn Ba Long Hà - Phú Riềng

kinh doanh phân bón có chất lượng không phù hợp Quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng 8,000,000              

6
Đỗ Xuân Nam Long Hưng - Phú Riềng

kinh doanh thuốc BVTV có chất lượng không phù hợp 

Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 1,500,000              

32,500,000            

Phụ lục II

DANH SÁCH CƠ SỞ  KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VI PHẠM VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP 

LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BVTV

(Ban hành kèm theo Kết luận số 01/KL-SNN-TTr  ngày 9/01/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

Tổng


